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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 24 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc:
Do ảnh hưởng của áp thấp Bắc Bộ từ chiều tối ngày 23/07 đến trưa 24/7 đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài trong vài ngày tới.
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên; đặc biệt ở các huyện như: Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Xín Mần, Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang); Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Bảo Yên, Sa Pa (tỉnh Lào Cai); Mù Căng Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); Mường Tè, Sìn Hồ,Tam Đường, Than Uyên (tỉnh Lai Châu); Mường Lay, Mường Nhé, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên ); Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên (tỉnh Sơn La); Pắc Nậm, Ba Bể (Bắc Cạn); Đại Từ, Võ Nhai (Thái Nguyên). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2. Tin thời tiết ngày và đêm 25/7: 
- Bắc Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các nơi khác: Có mưa rào và dông vài nơi. 
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’/23/7 đến 19h00’/24/7, trên cả nước rải rác có mưa, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 – 60 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	63 mm
	
	Nậm Mức (Điện Biên)
	72 mm

	Nậm Nhùn (Lai Châu)
	100mm
	
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	74 mm

	Tuần Giáo (Điện Biên)
	104 mm
	
	Mường Sai (Sơn La)
	84 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	72 mm
	
	Km 46 (Sơn La)
	64 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	76 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	120 mm



3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 24/7 đến 07h00 ngày 25/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Mường Chà (Điện Biên)
	130 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	  53 mm

	Nậm Mức (Điện Biên)
	52 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	55 mm

	Phiêng Lanh (Sơn La)
	73 mm
	
	Việt Trì (Phú Thọ)
	93 mm

	Mường Sai (Sơn La)
	128 mm
	
	Chợ Rã (Bắc Kạn)
	51 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	57 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 21/7 đến 19h00 ngày 24/7, các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 80mm (tập trung chủ yếu vào ngày 23 và 24), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	137 mm
	
	Tuần Giáo (Điện Biên)
	111 mm

	Bình Lư (Lai Châu)
	111 mm
	
	Mường Lay (Điện Biên)
	118 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	111 mm
	
	Ngòi Nhù (Lào Cai)
	109 mm

	Nậm Nhùn (Lai Châu)
	119 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	157 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 25/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,08m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,20m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu tiếp tục dao động theo thủy triều, đến 7h00 ngày 26/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,20m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h00 ngày 25/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,35m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	24/7
	190,64
	115,75
	4.182
	1.126

	
	7h
	25/7
	191,70
	118,02
	6.231
	3.037

	Hòa Bình
	7h
	24/7
	92,55
	11,14
	2.330
	130

	
	7h
	25/7
	93,74
	10,86
	2.660
	580

	Tuyên Quang
	7h
	24/7
	97,64
	47
	292
	0

	
	7h
	25/7
	98,33
	47
	477
	0

	Thác Bà
	7h
	24/7
	46,20
	20,75
	192 (QvàoTB ngày 24/7)
	98 (QraTB ngày 24/7)

	
	7h
	25/7
	46,21
	20,78
	
	


IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ TÌNH HÌNH THIÊN TAI
	Văn phòng thường trực tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ và đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm túc thông báo số 45, 47/TWPCTT-VP ngày 23/7/2015, chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.
	Theo thông tin từ Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Sơn La: Mưa to đêm  ngày 25/7 đã gây sạt lở tại huyện Quỳnh Nhai làm ảnh hưởng tới 5 nhà dân trên địa bàn, không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tổ chức di dời các hộ bị ảnh hưởng tới nơi an toàn và khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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